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Biểu: 3.1/BCH

Giƣờng Kế hoạch Giƣờng thực kê Chất thải rắn Chất thải lỏng Chất thải khí

1 2 3 4 5 6 7 8 9

TỔNG SỐ 1 180 208 1 1 1 0

Bệnh viện Tâm thần 1 180 208 1 1 1 0

TT

Trđ: Số cơ sở đạt tiêu chuẩn xử lý loại chất thải

Ghi chú: * Giường bệnh của trạm là giường lưu

Số cơ sở đƣợc 

 kiểm tra

CƠ SỞ, GIƢỜNG BỆNH VÀ TÌNH HÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI
                           Báo cáo 6 tháng và năm

Giƣờng bệnh

Số cơ sởCơ sở y tế



CƠ SỞ, GIƢỜNG BỆNH VÀ TÌNH HÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI



       HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH

Nữ BHYT

YHCT (kể 

cả kết hợp 

YHHĐ)

TE <15 

tuổi Nữ BHYT

YHCT (kể 

cả kết hợp 

YHHĐ)

TE <15 

tuổi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TỔNG SỐ

I Tuyến Tỉnh 43,905 22,233 22,439 0 1,155 1,993 489 1,438 0 8 28,985

Bệnh Viện Tâm thần Tiền Giang 43,905 22,233 22,439 0 1,155 1,993 489 1,438 0 8 28,985

MẪU BC: TT27/2014

Tổng số ngày 

điều trị nội 

trú

Trong đó

Tổng số

Báo cáo 3, 6, 9 và 12 tháng

Số lƣợt điều trị nội trú

Biểu 11.1/BCH

TT Cơ sở y tế

Số lƣợt khám bệnh

Tổng số

Trong đó



MẪU BC: TT27/2014



Biểu 11.2/BCH MẪU BC:TT 27/2014

Báo cáo 3, 6, 9 và 12 tháng

Nữ

Dân tộc 

ít ngƣời Nữ

Dân tộc 

ít ngƣời

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

TỔNG SỐ

I Tuyến Tỉnh 3,748 32 8 0
Bệnh Viện Tâm 

thần Tiền Giang 3,748 32 8 0

Trong đó

Số lần 

siêu âm

Số lần 

chụp 

CT/MRITổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH DỰ PHÒNG, TỬ VONG VÀ CẬN LÂM SÀNG

TT Tên cơ sở y tế

Tổng số 

lƣợt 

khám dự 

phòng

Tổng số tử 

vong tại cơ 

sở y tế

Hoạt động cận lâm sàng

Tử vong <1 tuổi Tử vong <5 tuổi

Số lần xét 

nghiệm

Số lần 

chụp 

Xquang



TT Tên cơ sở y tế

M TV M TV M TV M TV M TV M TV M TV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

TỔNG SỐ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I Tuyến Tỉnh

Bệnh Viện Tâm thần

 Tiền Giang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trong 06 tháng đầu năm 2019 Bệnh viện không có trường hợp mắc bệnh và tử vong do tại nạn thương tích.

Biểu 13/BCH

   Báo cáo 3, 6, 9 12 tháng

Tự tử TNLĐ

TÌNH HÌNH MẮC VÀ TỬ VONG DO TAI NẠN THƢƠNG TÍCH

TN khácTổng số TNGT Đuối nước Ngộ độc TP



Biểu 12/BCH

                            HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG BỆNH XÃ HỘI

                                                  Báo cáo 3, 6, 9 và 12 tháng

TT Bệnh Số lượng Ghi chú

1 2 3 4

I Sức khỏe tâm thần

1 Số BN hiện mắc động kinh

Số BN được quản lý 1920

Số BN mới phát hiện 38

2 Số BN hiện mắc tâm thần phân liệt

Số BN được quản lý 2400

Số BN mới phát hiện 20

3 Số BN hiện mắc trầm cảm

Số BN được quản lý 527

Số BN mới phát hiện 65

MẪU BC: TT27/2014



Tổng số < 5 tuổi Tổng số < 5 tuổi Tổng số < 5 tuổi

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 A09 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 B00 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 B01-B02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 E10-E14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Thuỷ đậu và zôna -Varicella 

and Zoster

Chƣơng IV: Bệnh nội tiết - dinh dƣỡng - chuyển hoá - Chapter IV: Endocrine,Nutritional and metabolic diseases ( E00-E90 )

Đái tháo đường -Diabetes 

mellitus.

Chƣơng V: Rối loạn tâm thần và hành vi - Chapter V: Mental and behavioural  disorders ( F00- F99 )

Iả chảy, viêm dạy dày, ruột 

non có nguồn gốc nhiễm 

khuẩn - Diarrhoea and 

gastroenteritis of presumed 

infectious origin.

Nhiễm virut Héc-pét -  

Herpes viral infections

Tổng số

ngày điều trị
Số lần 

khám 

chung

Số lần 

khám

trẻ em

Số tử 

vong

Tổng số Số

tử

vong

Hoạt động khám bệnh Tổng số bệnh nhân Trong đó TE < 15 tuổi

Mắc

2

Số tử vong

Chƣơng I: Bệnh nhiễm khuẩn và ký sinh vật - Chapter I: Certain infectious and parasistic diseases ( A00-B99 )

SỞ Y TẾ TỈNH TIỀN GIANG Biểu : 15 - BCH

BỆNH VIỆN TÂM THẦN

TÌNH HÌNH BỆNH TẬT, TỬ VONG TẠI BỆNH VIỆN THEO ICD 10 - WHO

Ngày 

điều trị

TỪ NGÀY 01/01/2019 ĐẾN NGÀY30/06/2019

STT
Tên bệnh

Diseases by catagories

Mã ICD 

XCode

Điều trị nội trú



5
Sa sút trí tuệ 

- Dementia
F00- F03 981 7 0 5 0 32 0 0 0 0 0 0

6 F10 1,304 0 0 238 0 2,944 0 0 0 0 0 0

7 F11- F19 1,103 1 0 95 0 927 0 0 0 0 0 0

8 F20- F29 10,660 6 0 1,596 0 24,371 0 0 0 0 0 0

9
F30-  

F39
2,957 36 0 137 0 1,602 0 0 0 0 0 0

10
F40-  

F48
13,780 50 0 13 0 105 0 0 0 0 0 0

Rối loạn khí sắc - Mood ( 

affective) disorders.

Loạn thần kinh, rối loạn gắn 

liền với các yếu tố stress và 

các rối loạn thuộc thân thể - 

Neurotic, sterss - related 

and somatoform disorders

Trang: 1

Rối loạn tâm thần và ứng xử 

liên quan uống rượu -

Mental and behavioural 

disorders due to use of 

alcohol

Rối loạn tâm thần và ứng xử  

liên quan dùng các chất kích 

thích tâm lí khác  - Mental 

and behavioural disorders 

due  to other psychoactive 

substances  use

Tâm thần phân liệt, rối loạn 

dạng phân liệt và hoang 

tưởng - Schizophrenia, 

schiztypal and delusional 

disorders



Tổng số < 5 tuổi Tổng số < 5 tuổi Tổng số < 5 tuổi

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11
F70-  

F79
1,090 131 0 50 0 784 1 0 0 0 6 0

12

F04-F09 

,F50-

F69, F80-

F99

3,772 474 0 27 0 322 1 0 0 0 1 0

13 G20 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 G30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15
G40-  

G41
4,003 407 0 58 0 637 1 0 0 0 1 0

16 G43-G44 2,188 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Parkinson - Parkinson’s 

disease

Alzheimer - Alzheimer’s 

disease

Động kinh -Epilepsy

Đau nửa đầu và các hội 

chứng đau đầu khác - 

Migraine and other 

headache syndromes.

2

Chậm phát triển  tâm thần -

Mental retardation

Rối loạn tâm thần và nhân 

cách khác - Other mental 

and behavioural disorders

Chƣơng VI: Bệnh của hệ thần kinh - Chapter VI: Diseases of the nervous system  ( G00-G99 )

Điều trị nội trú

Tổng số bệnh nhân Trong đó TE < 15 tuổi

Mắc Số tử vong
Tổng số

ngày điều trị

Tổng số

Số

tử

vong

Ngày 

điều trị

STT
Tên bệnh

Diseases by catagories

Mã ICD 

XCode

Hoạt động khám bệnh

Số lần 

khám 

chung

Số lần 

khám

trẻ em

Số tử 

vong



17 G45 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 G50-G59 731 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 G80-G83 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20

G10-

G13,G21-

G26,G31-

G32,G36-

G37,    

238 3 0 2 0 11 0 0 0 0 0 0

21 H15-H19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22

H30-

H32,  

H02-

H22, 

H34-

H36,H43-

H48,H51

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chƣơng VII: Bệnh mắt và bệnh phụ - Chapter VII: Diseases of the eye and adnexa ( H00-H59 )

Viêm giác mạc, tổn thương 

khác của củng mạc và giác 

mạc Keratitis and other 

disorders of sclera and 

cornea.

Các bệnh khác của mắt và 

phần phụ mắt  - Other 

diseases of the eye and 

adnexa

Chƣơng VIII: Bệnh tai và xƣơng chũm - Chapter VIII: Diseases of the ear and mastoid process ( H60-H95 )

Cơn thiếu máu não thoáng 

qua và các hội chứng tương 

tự  -Transient cerebral 

ischaemic attacks and 

related syndromes

Tổn thương thần kinh, rễ và 

đám rối thần kinh  - Nerve, 

nerve root and plexus 

disorders

Liệt não, hội chứng liệt 

khác - Cerebral palsy and 

other paralytic syndromes

Bệnh khác của hệ thần kinh - 

Other diseases of the 

nervous system



Tổng số < 5 tuổi Tổng số < 5 tuổi Tổng số < 5 tuổi

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

23

H60-

H62, 

H80-

H83, 

H92-H95

749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 I10 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

25 I63 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26
J22, J66-

J99
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

27 K29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28

K20-

K23,K28

, K30-

K31

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Viêm dạ dày và tá tràng 

Gastritis and duodenitis

Bệnh khác của thực quản, 

dạ dày và tá tràng  -  Other 

diseases of oesophagus, 

stomach, duodenum

Chƣơng XIII: Bệnh của hệ cơ, xƣơng khớp và mô liên kết - Chapter XIII: Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue ( M00-M99 )

Nhồi máu não -Cerebral 

infarction

Chƣơng X: Bệnh hệ hô hấp - Chapter X: Diseases of the respiratory system ( J00-J99 )

Bệnh khác của bộ máy hô 

hấp - Other diseases of 

respiratory system.

Chƣơng XI: Bệnh hệ tiêu hoá - Chapter XI: Diseases of the digestive system ( K00-K93 )

2

Bệnh khác của tai và xương 

chũm- Other diseases of the 

ear and mastoid process

Chƣơng IX: Bệnh hệ tuần hoàn - Chapter IX: Diseases of the circulatory system  ( I00-I99 )

Tăng huyết áp nguyên phát -

Essential (primary) 

hypertension

Điều trị nội trú

Tổng số bệnh nhân Trong đó TE < 15 tuổi

Mắc Số tử vong
Tổng số

ngày điều trị
Tổng số

Số

tử

vong

Ngày 

điều trị

STT
Tên bệnh

Diseases by catagories

Mã ICD 

XCode

Hoạt động khám bệnh

Số lần 

khám 

chung

Số lần 

khám

trẻ em

Số tử 

vong



29
M15-

M19
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30
M00-

M03, 

M22-

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31

M40-

M49, 

M53-

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 Q90-Q99 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tổng số < 5 tuổi Tổng số < 5 tuổi Tổng số < 5 tuổi

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 152

Số tử vong
Tổng số

ngày điều trịSố lần 

khám 

chung

Số lần 

khám

trẻ em

Số tử 

vong
Tổng số

Ngày 

điều trị

Chƣơng XVIII: Triệu chứng và các dấu hiệu bất thƣờng phát hiện qua lâm sàng và xét nghiệm - Chapter XVIII: Symptoms, signs and abnormal clinical     and 

laboratory  findings, not elsewhere classified ( R00-R99 )

STT
Tên bệnh

Diseases by catagories

Mã ICD 

XCode

Hoạt động khám bệnh

Điều trị nội trú

Tổng số bệnh nhân Trong đó TE < 15 tuổi

Mắc

Bệnh khác của cột sống - 

Other dorsopathies

Chƣơng XVII: Dị tật, dị dạng bẩm sinh và bất thƣờng của nhiễm sắc thể - Chapter XVII: Congenital malformations, deformations and chromosomal 

abnormalities ( Q00-Q99 )

Dị thường nhiễm sắc thể, 

chưa xếp ở chỗ khác - 

Chromosomal 

abnormalities, not 

elsewhere sclassified

Bệnh thoái hoá khớp  -

Arthrosis

Số

tử

vong

Bệnh khác của khớp  -Other 

joint disorders



33

R00- 

R09, R11 

- R49, 

R50- 

R53,  

R55- R99

3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34

S00 - 

S01, S04, 

S09- 

S11, S14- 

S16, S19 - 

S21

0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

35 T36- T50 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

43918 1215 0 2225 0 31739 3 0 0 0 8 0

Trang: 4

Nhiễm độc thuốc và các  

sinh phẩm - Poisoning by 

drugs and biological 

substances

Tổng cộng

Các triệu chứng, dấu hiệu 

và kết quả bất thường về 

khám lâm sàng và xét 

nghiệm khác, chưa xếp ở 

chỗ khác  - Other 

symptoms, signs and 

abnormal clinical and 

laboratory findings, not 

elsewhere classified

Chƣơng XIX: Vết thƣơng ngộ độc và di chứng của nguyên nhân bên ngoài - Chapter XIX: Iinjury, poisoning and certain other consequences of external causes ( 

S00-T 98 )

Các tổn thưng khác do chấn 

thưng  xác định và ở nhiều 

ni -Other injuries of 

specified, unspecified and 

multiple body regions

















Tổng 

số Nữ <1 tuổi

Từ 1 -

<5 tuổi

Từ 5-

<15 

tuổi

Từ 15-

<60 tuổi

≥60 

tuổi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 TỔNG SỐ 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Trong 06 tháng đầu năm 2019 Bệnh viện không có  trường hợp tử vong tại bệnh viện.

Nguyên nhân tử vong

Tử vong 

chung Trong đó

TV mẹ

MẪU BC:TT27/2014

                                BÁO CÁO TÌNH HÌNH TỬ VONG TẠI BỆNH VIỆN

Báo cáo 3; 6; 9 và 12 tháng

Biểu 16/BCH



                                BÁO CÁO TÌNH HÌNH TỬ VONG TẠI BỆNH VIỆN

Biểu 16/BCH



   

                                 GIÁM ĐỐC

                                        Ngày  08  tháng 7 năm 2019
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